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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH QUẢNG TRỊ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số:        /ĐA-UBND                              Quảng Trị, ngày     tháng      năm 2019

ĐỀ ÁN
      Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác

PHẦN I

CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ 

VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ.
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Luật Chính quyền địa phương năm 2015;

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

- Luật Công an nhân dân năm 2018;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phuờng, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố.
- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  về tiêu chuẩn đơn vị hành chính  và phân loại đơn vị hành chính.

- Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; 

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; 

- Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN. 

- Qua 6 năm thực hiện Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, còn có những hạn chế, bất cập cần phải xây dựng Đề án nhằm bảo đảm giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách, quy định lại mức phụ cấp cho phù hợp; đồng thời giảm một số chức danh không cần thiết tiếp tục bố trí. Tiếp tục khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn, tổ dân phố, tuy nhiên không tiếp tục hỗ trợ quỹ phụ cấp cho các tổ chức chính trị xã hội thôn, tổ dân phố, mà phụ cấp sẻ được các tổ chức này chi từ việc thu hội phí, đoàn phí theo quy định.

- Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố; theo đó giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Theo quy định của Nghị số 34/2019/NĐ-CP thì số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm xuống so với quy định trước đây, vì vậy một số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư phải nghỉ việc, việc hỗ trợ kinh phí để động viên, khuyến khích họ nghỉ việc là cần thiết góp phần ổn định cuộc sống sau khi nghỉ việc. Ngoài ra theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhận các chức danh của công an xã, vì vậy chức danh Phó Trưởng Công an xã không còn tiếp tục được quy định là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tuy nhiên việc triển khai lực lượng công an chính quy về đảm nhận các chức danh của công an xã phải có lộ trình, hiện nay chức danh Phó Trưởng Công an xã phải được tiếp tục bố trí cho đến khi hoành thành xong công an xã chính quy, vì vậy cần quy định tiếp tục chi trả phụ cấp cho Phó Trưởng Công an xã đối với các xã chưa đưa công an chính quy về  đảm nhận Phó Trưởng Công an xã.
Vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án này trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
PHẦN II
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH NÊU TRÊN.
I. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, TỔ DÂN PHỐ:

1. Quy định về số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách:

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (dưới đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP); Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (dưới đây gọi là Nghị định số 29/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Đề án về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố (dưới đây gọi là Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND). UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Trong đó ở xã, phường, thị trấn có 18 chức danh hoạt động không chuyên trách, ở thôn, bản khu phố có 03 chức danh hoạt động không chuyên trách. Cụ thể như sau:
*  Ở  xã, phường, thị trấn:

-  Phó Chỉ huy trưởng quân sự ; 
-  Phó Trưởng Công an xã ;

-  Chủ tịch Hội người cao tuổi;

-  Chủ tịch Hội chữ thập đỏ;

-  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

-  Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn;

-  Trưởng Ban Tổ chức Đảng;

-  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;

-  Trưởng ban Tuyên giáo;

-  Trưởng ban Dân vận;

-  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

-  Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ;

-  Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

-  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

-  Văn phòng Đảng uỷ (ở các xã loại 2 có trên 8.000 dân đối với vùng đồng bằng,trên 5.000 dân đối với vùng miền núi và xã, phường, thị trấn loại 3);
-  Kế hoạch - giao thông - Thủy lợi (ở xã) hoặc Kế hoạch - Thương mại dịch vụ - Đô thị (ở phường, thị trấn)
-  Thông tin - Truyền thông (phụ trách Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn).

-  Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ (ở các xã loại 2 có trên 8.000 dân đối với vùng đồng bằng, trên 5.000 dân đối với vùng miền núi và xã, thị trấn loại 3);
Đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự, bố trí 02 người đối với mỗi xã, phường, thị trấn loại 1, bố trí 01 người đối với mỗi xã, phường, thị trấn còn lại. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tùy tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn bố trí đủ số lượng Chỉ huy phó quân sự ở các xã, phường, thị trấn loại 2 và các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ đảm bảo tốt công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương.   
*  Ở  thôn, bản, khu phố: 

-  Bí thư Chi bộ; Bí thư Đảng ủy bộ phận; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận;

-  Trưởng thôn;

-  Công an viên.

2. Quy định về mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách:

Mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh những người hoạt động không chuyên trách được tính theo hệ số và mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

*  Ở xã, phường, thị trấn: 

 Nhóm 1. Áp dụng đối với 05 chức danh: Phó Chỉ huy trưởng quân sự;  Phó Trưởng Công an xã; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc.  

- Hệ số 1,1 áp dụng đối với những người chưa có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ trở lên; 

- Hệ số 1,21 áp dụng đối với những người có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ;  
- Hệ số 1,32 áp dụng đối với những người có trình độ cao đẳng chuyên môn, nghiệp vụ;  

- Hệ số 1,43 áp dụng đối với những người có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ trở lên.
 Nhóm 2. Áp dụng đối với 13 chức danh: Trưởng Ban Tổ chức Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Trưởng ban Tuyên giáo; Trưởng ban Dân vận; Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Văn phòng Đảng uỷ; Kế hoạch - giao thông - Thủy lợi (ở xã) hoặc Kế hoạch - Thương mại Dịch vụ - Đô thị (ở phường, thị trấn); Thông tin - Truyền thông (Phụ trách Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn); Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ.  
- Hệ số 1,0 áp dụng đối với những người chưa có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ trở lên; 

- Hệ số 1,1 áp dụng đối với những người có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ;  

- Hệ số 1,2 áp dụng đối với những người có trình độ cao đẳng chuyên môn, nghiệp vụ;  

- Hệ số 1,3 áp dụng đối với những người có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ trở lên.
*  Ở  thôn, bản, khu phố

 Nhóm 1: Áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn loại 1 và Bí thư Đảng ủy bộ phận; Trưởng thôn loại 1; Công an viên thôn loại 1.  

- Hệ số 0,9 áp dụng đối với người chưa có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ trở lên.

- Hệ số  0,99 áp dụng đối với những người có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Hệ số 1,08 áp dụng đối với những người có trình độ cao đẳng chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Hệ số 1,17 áp dụng đối với những người có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ trở lên; 

 Nhóm 2: Áp dụng đối với các chức danh:  Bí thư Chi bộ thôn loại 2; Trưởng thôn loại 2; Công an viên thôn loại 2.  

- Hệ số 0,8 áp dụng đối với người chưa có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ trở lên.

- Hệ số 0,88 áp dụng đối với những người có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Hệ số 0,96 áp dụng đối với những người có trình độ cao đẳng chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Hệ số 1,04 áp dụng đối với những người có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ trở lên; 

 Nhóm 3: Áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn loại 3 và Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận; Trưởng thôn loại 3; Công an viên thôn loại 3 và những thôn bố trí 2 công an viên.

- Hệ số 0,75 áp dụng đối với người chưa có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ trở lên.

- Hệ số 0,83 áp dụng đối với những người có trình độ trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Hệ số 0,9 áp dụng đối với những người có trình độ cao đẳng chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Hệ số 0.97 áp dụng đối với những người có trình độ đại học chuyên môn, nghiệp vụ trở lên; 

* Chế độ kiêm nhiệm chức danh:

- Cán bộ, công chức cấp xã được giao kiêm nhiệm thêm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố thì được hưởng thêm phụ cấp 30% của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 30% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, hoặc chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố thì được hưởng thêm phụ cấp 50% chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố được giao kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, bản, khu phố thì được hưởng thêm phụ cấp 70% chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 70% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

3. Quy định về khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; khoán quỹ phụ cấp và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu phố:

* Các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn được khoán kinh phí:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Hội Nông dân;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Hội Cựu chiến binh;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

* Các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu phố  được khoán kinh phí:

- Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư;

- Chi hội Hội Nông dân;

- Chi hội Hội Phụ nữ;

- Chi hội Hội Cựu chiến binh;

- Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Chi hội Hội Người cao tuổi.

*  Mức khoán ở xã, phường, thị trấn:

Mức khoán kinh phí hoạt động cho mỗi tổ chức chính trị - xã hội tối thiểu là 8.000.000 đồng/năm. Tùy theo khả năng ngân sách hàng năm, Sở Tài chính cân đối trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội tối đa không quá 10.000.000 đồng/năm.

*  Mức khoán ở thôn, bản, khu phố:

- Các tổ chức ở thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn: 

+ Ban công tác mặt trận ở khu dân cư:  9.000.000đ/1 ban/năm

+ Chi hội Hội Nông dân, Chi hội Hội Phụ nữ, Chi hội Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 7.500.000 đ/Chi hội/năm.

- Các tổ chức ở thôn, bản, khu phố còn lại: 

+ Ban công tác mặt trận ở khu dân cư:  8.000.000đ/1 ban/năm

+ Chi hội Hội Nông dân, Chi hội Hội Phụ nữ, Chi hội Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 6.500.000 đ/Chi hội/năm.

+ Khoán quỹ phụ cấp đối với chi hội người cao tuổi:  5.500.000 đ/chi hội/năm

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, TỔ DÂN PHỐ:

 1. Kết quả bố trí số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách: 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 08/QĐ-UBND, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí, sắp xếp các chức danh hoạt động không chuyên trách và thực hiện chế độ phụ cấp theo đúng quy định. Quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với từng chức danh hoạt động không chuyên trách cơ bản phù hợp đã tạo điều kiện cho các địa phương, đã giúp kiện toàn, xây dựng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách có chất lượng, hoạt động có hiệu quả.

Đến nay, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố là: 

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 1.555 người.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố: 2.805  người.(gồm 03 chức dân theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND), 
- Tổng số người tất cả các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố: 10.118  người
Việc bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố đảm bảo đúng quy định. Các địa phương đã thực hiện tốt việc bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh nên giảm được số người hoạt động không chuyên trách và giảm được kinh phí, đồng thời tạo điều kiện tăng thêm thu nhập đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách được các đơn vị, địa phương chi trả kịp thời, đầy đủ.
Ngày 27/02/2015 Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1618- QĐ/TU phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã, theo đó tuyển chọn sinh viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bố trí các chức danh Tổ chức - Kiểm tra và Tuyên giáo - Dân vận. Hiện nay các chức danh này vẫn hoạt động hiệu quả, một số người đã được bầu cử, tuyển dụng vào cán bộ, công chức cấp xã.
2. Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; khoán quỹ phụ cấp và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu phố:
Việc khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán quỹ phụ cấp và kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, khu phố được triển khai thực hiện theo đúng quy định, nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương. Việc hỗ trợ kinh phí đã giúp cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.
3. Đánh giá chung về kết quả:

3.1 Ưu điểm:

Việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và tạo nguồn quy hoạch cán bộ ở cơ sở; giúp cho các tổ chức chính trị- xã hội có nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động và chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách. Các địa phương đã thực hiện bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách nên đã tinh giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm được kinh phí, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách.

3.2 Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn có những hạn chế, bất cập, đó là:
- Số lượng chức danh và số người hoạt động không chuyên trách quá nhiều, hàng năm ngân sách phải chi trả khoản tiền phụ cấp quá lơn. 
- Chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã bố trí 02/xã là nhiều, một số chức danh không cần thiết bố trí, mà nên giao cho công chức cấp xã đảm nhận chức năng, nhiệm vụ của những người hoạt động không chuyên trách này (như: Kế hoạch – giao thông – Thủy lợi (ở xã) hoặc Kế hoạch – Thương mại Dịch vụ - Đô thị (ở phường, thị trấn) và Văn thư - lưu trữ - thủ quỹ; có chức danh do quy định không còn tiếp tục bố trí (Phó Công an xã); một số chức danh cần ghép lại để giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách (Chức danh Tổ chức Đảng và Kiểm tra Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng Đảng uỷ thành chức danh mới:  Tham mưu giúp việc cho Đảng ủy; chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chức danh Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn; thành chức danh mới: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn). 
3.3 Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:
Trung ương quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách quá nhiều, khoán quỹ phụ cấp cao; giao cho tỉnh quy định cụ thể số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách. HĐND tỉnh, UBND tỉnh cắn cứ vào quy định trung ương để quy định, vì vậy số lượng người hoạt động không chuyên trách còn nhiều, ngân sách nhà nước phải chi trả phụ cấp còn lớn. Quá trình thực hiện quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách các địa phương chưa chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định khi thấy số lượng người hoạt động không chuyên trách quá nhiều.
PHẦN III
MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH, QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP VÀ KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRI- XÃ HỘI
I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung: 

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành, nhằm giảm chức danh, số lượng, kinh phí chi trả và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, tạo nguồn cán bộ kế cận thay thế khi cần thiết.

2. Mục tiêu cụ thể:
- Chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo đáp ứng yêu cầu các mặt công tác ở địa phương cơ sở và theo từng loại xã, thôn.  

- Mức phụ cấp hàng tháng của những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với ngày công thực tế mà những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố đã đóng góp cho xã hội, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương và tương quan với mức lương cán bộ, công chức cấp xã; tăng cường kiêm nhiệm để giảm số người, tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách.
- Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và tổ dân phố.

- Tạo nguồn cán bộ ở cơ sở để quy hoạch đào tạo bồi dưỡng phục vụ cho việc bố trí sử dụng cán bộ lâu dài ở các xã, phường, thị trấn.

- Đảm bảo cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có nguồn kinh phí hoạt động ở mức độ tối thiểu.
- Hỗ trợ, động viên người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc nhằm tinh gọn bộ máy cấp xã.


II. NGUYÊN TẮC.
- Quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên cơ sở quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ và rà soát chức năng, nhiệm vụ của công chức cấp xã.
- Mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố được bố trí theo phân loại hành chính cấp xã và phân loại thôn, tổ dân phố, không vượt quá quy định mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
- Mức phụ cấp kiêm nhiệm của công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách của cấp xã, thôn, tổ dân phố tương quan với mức phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Mức phụ cấp kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách của cấp xã, thôn, tổ dân phố được điều chỉnh cao hơn so với cán bộ, công chức cấp xã do phụ cấp của học còn thấp, nhằm khuyến khích việc kiêm nhiệm.
- Thực hiện lộ trình đưa công an chính quy về xã, đề nghị quy định chuyển tiếp mức phụ cấp đối với Phó Trưởng công an; đề nghị HĐND tỉnh thông việc tiếp tục thực hiện phụ cấp cho chức danh Phó Trưởng công an xã trong thời gian tới cho đến khi thực hiện xong Đề án chính quy hóa công an xã.

- Những chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không được quy định trong Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nhưng đang được quy định và điều chỉnh tại các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh đang có hiệu lực, sẻ tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.
- Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Quy định khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

- Quy định mức khoán phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, Tổ dân phố.

- Quy định chuyển tiếp mức phụ cấp đối với Phó Trưởng công an (nới chưa bố trí công an chính quy).
- Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác.

- Các chức danh được quy định tại các văn bản đang có hiệu lực pháp luật và không bị ảnh hưởng khi có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND.
IV. QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CÂP, PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH.
1. Ở xã, phường và thị trấn:
1.1  Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách:
- Bố trí mỗi xã 10 người, đảm nhiệm 10 chức danh. Cụ thể đối với cấp xã loại I, II bố trí khối Đảng 01 chức danh, 01 người (Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy đảm nhiệm công tác: Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận Đảng), Nhà nước gồm 02 chức danh, 02 người (Phó Chỉ huy trưởng Quân sự và Phụ trách Đài Truyền thanh xã Thông tin, truyền thông); Mặt trận và các đoàn thể, hội gồm 07 chức danh, 07 người (Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch LHH thanh niên VN, Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hoặc Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội. Đối với cấp xã loại III bố trí cơ bản giống cấp xã loại I và loại II, tuy nhiên có thay đổi chức danh Phụ trách Đài Truyền thanh xã - thông tin, truyền thông thành chức danh Phụ trách Đài Truyền thanh xã - thông tin, truyền thông - lao động, thương binh và xã hội (Đảm nhiệm thêm nhiệm vụ về công tác lao động, thương binh và xã hội của xã, phường, thị trấn vì có thể sắp tới cấp xã loại III chỉ bố trí 01 công chức văn hóa - xã hội). 
 Theo quy định trên số lượng những người hoạt động không chuyên trách được bố trí tối đa ở 125 xã, phường, thị trấn của tỉnh sẽ là:
- Xã, phường, thị trấn loại I: 125  đơn vị x  10 người/đơn vị   =  1.250 người

Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là: 1.250 người, giảm so với quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là 1.565 người (tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là 2.815 người); giảm so với số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có tại các xã, phường, thị trấn là 305 người; (Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có 1.555 người).
1.2 Mức phụ cấp, kinh phí chi trả phụ cấp và nộp BHXH, BHYT hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách:

* Mức phụ cấp: Mức phụ cấp dự kiến quy định cụ thể cho mỗi chức danh, mức phụ cấp hàng tháng cao nhất 1,7 và thấp nhất 0,82 mức lương cơ sở, chênh lệc phụ cấp đối với mỗi chức danh theo loại xã từ 0,22 đến 0,26 mức lương cơ sở (Trừ chức danh Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy), tổng chi trả phụ cấp hàng tháng và nộp BHXH, BHYT cấp xã loại I: 16,0 mức lương cơ sở, cấp xã loại II: 13,7 mức lương cơ sở, cấp xã loại III: 11,4  mức lương cơ sở, bằng mức khoán phụ cấp của trung ương.

*  Kinh phí chi trả phụ cấp, nộp BHXH, BHYT: 

- Xã, phường, thị trấn loại I: 
23 đơn vị  x 16,0  x 1.490.000 đ  x 12 tháng = 6.579.840.000 đ

- Xã, phường, thị trấn loại II:  
67 đơn vị x 13,7  x 1.490.000 đ x 12 tháng = 16.412.052.000 đ

- Xã, phường, thị trấn loại III: 
35  đơn vị  x  11,4  x  1.490.000 đ x 12 tháng = 7.134.120.000 đ.

Cộng: 30.126.120.000 đồng.

1.3 Quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau: 

	STT
	Tên chức danh
	Số lượng người
	Mức  phụ cấp
	Ghi chú

	
	
	Cấp xã loại I
	Cấp xã loại II
	Cấp xã loại III
	 ( hệ số x mức lương cơ sở/tháng)
	

	
	
	
	
	
	Cấp xã loại I
	Cấp xã loại II
	Cấp xã loại III
	

	1
	Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy (Văn phòng  - Tổ chức - Kiểm tra Đảng- Tuyên giáo- Dân vận )
	1
	1
	1
	1,70
	1,46
	1,20
	 

	2
	Phó Chỉ huy trưởng Quân sự
	1
	1
	1
	1,70
	1,46
	1,20
	 

	3
	Phụ trách Đài Truyền thanh xã, thông tin, tuyên truyền
	1
	1
	0
	1,50
	1,26
	0,00
	Bố trí cấp xã loại I và loại II

	4
	Phụ trách Đài Truyền thanh xã, thông tin, tuyên truyền- Lao động, thương binh và xã hội
	0
	0
	1
	0,00
	0,00
	1,34
	Bố trí cấp xã loại III

	5
	Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc- Dân vận.
	1
	1
	1
	1,40
	1,16
	0,86
	 

	6
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	1
	1
	1
	1,30
	1,08
	0,82
	 

	7
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	1
	1
	1
	1,30
	1,08
	0,82
	 

	8
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	1
	1
	1
	1,30
	1,08
	0,82
	 

	9
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch LHH thanh niên VN
	1
	1
	1
	1,50
	1,26
	1,00
	 

	10
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	1
	1
	1
	1,30
	1,08
	0,82
	 

	11
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hoặc Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ -Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội đối với xã, phường, thị trấn đã sáp nhập hội
	1
	1
	1
	1,30
	1,08
	0,82
	 

	12
	Tổng số người và  tổng mức phụ cấp
	10
	10
	10
	14,30
	12,00
	9,70
	 

	13
	Tổng mức đóng BHXH, BHYT 
	 
	1,70
	1,70
	1,70
	 

	14
	Tổng mức chi
	 
	16,00
	13,70
	11,40
	 


2.  Ở thôn, tổ dân phố: 
2.1 Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách: 

Bố trí mỗi thôn, tổ dân phố  gồm 03 người, đảm nhiệm 03 chức danh, cụ thể như sau:

+ Bí thư Chi bộ.
+ Trưởng thôn.
+Trưởng ban Công tác Mặt trận.

So với Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 thì mỗi thôn, tổ dân phố giảm 01 chức danh hưởng phụ cấp (Công an viên) và tăng 01 chức danh hưởng phụ cấp (Trưởng ban Công tác Mặt trận).
Tổng số người hoạt động không chuyên trách sẻ bố trí (gồm 03 chức danh):

799 thôn, tổ dân phố  x  3 người  =  2.397 người

Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là: 2.397 người, giảm so với khi bố trí theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là 849 người (tổng số người hoạt động không chuyên trách thôn, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là 3.246 người); giảm so với số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố hiện có hiện có tại các xã, phường, thị trấn là 408 người chưa tính kiêm nhiệm; (Số người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố  hiện có 2.805 người)

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). (Theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 08/QĐ-UBND quy định các tổ chức CT-XH ở thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp để chi phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách). 
2.2 Mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách: 
Mức phụ cấp quy định căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc của mỗi chức danh và căn cứ vào phân loại thôn, mức phụ cấp cao nhất là 1,6 mức lương cơ sở, mức phụ cấp thấp là 0,8 mức lương cơ sở, chênh lệch mức phụ cấp giữa cùng một chức danh với loại thôn, tổ dân phố là 0,5 mức lương cơ sở. 
*  Kinh phí chi trả phụ cấp: 

- Thôn, Tổ dân phố loại I: 248  đơn vị  x 4,5  x 1.490.000 đ  x 12 tháng =19.954.080.000 đ

- Thôn, Tổ dân phố loại II: 551 đơn vị x 3  x 1.490.000 đ x 12 tháng =29.555.640.000 đ

Cộng: 49.509.720.000 đồng.

Trong đó:  

· Ngân sách trung ương cấp: 

+ Thôn loại I: 248 đơn vị loại I x  5,0 x 1.490.000 đ  x 12 tháng = 22.171.200.000 đ

        + Thôn loại II: 551 đơn vị loại II x 3,0  x 1.490.000 đ  x 12 tháng =29.555.640.000 đ 

Cộng: 51.726.840.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh hưởng kết dư: 2.217.120.000 đồng (dự kiến chi phụ cấp cho Phó Trưởng thôn loại I). 
* Ghi chú: Thôn loại I là thôn có từ 350 hộ trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn biên giới hoặc hải đảo (Mức khoán phụ cấp 5 lần lương cơ sở). Thôn còn lại gọi thôn loại II (Mức khoán phụ cấp 3 lần lương cơ sở).
2.3 Quy định cụ thể chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố như sau: 
	STT
	Thôn, tổ dân phố
	Mức phụ cấp
	Tổng mức chi

	
	
	Bí tư chi bộ
	Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố
	Trưởng ban công tác Mặt trận
	

	1
	Số lượng
	1
	1
	1
	 

	2
	Thôn có từ 350 hộ trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn biên giới hoặc hải đảo.( Mức khoán phụ cấp 5 lần lương cơ sở)
	1,6
	1,6
	1,3
	4,5

	3
	Thôn còn lại và tổ dân phố (Mức khoán phụ cấp 3 lần lương cơ sở)
	1,1
	1,1
	0,8
	3


3. Chế độ kiêm nhiệm chức danh: 
- Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được giao kiêm nhiệm thêm chức danh những người hoạt động không chuyên trách mà giảm đi một người làm việc so với quy định, thì được hưởng thêm phụ cấp 50% của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

4. Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố:

4.1. Số lượng tổ chức chính trị - xã hội được khoán kinh phí hoạt động ở xã, phường, thị trấn:

Mỗi xã, phường, thị trấn gồm có 5 tổ chức:

- Ủy ban Mặt trận TQVNVN 

- Hội Nông dân

- Hội LHPN

- Hội Cựu chiến binh

- Đoàn Thanh niên CSHCM

Tổng số: 125 xã, phường, thị trấn  x 5 tổ chức = 625 tổ chức.
4.2  Số lượng tổ chức chính trị - xã hội được khoán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố:

- Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư: 799  ban.

- Chi hội Hội Nông dân: 799 chi hội

- Chi hội Hội Phụ nữ: 799 chi hội

- Chi hội Hội Cựu chiến binh: 799 chi hội

- Chi đoàn Thanh niên CSHCM: 799 chi đoàn

Tổng cộng 799 thôn, tổ dân phố có: 3.995 tổ chức (sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố).
4.3. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn:

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đỗi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không quy định việc khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố có kinh phí hoạt động UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh sử dụng ngân sách tỉnh để khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố như sau:
- Mức khoán kinh phí hoạt động của mỗi tổ chức chính trị - xã hội thiểu là 8.000.000 đồng/năm. Tùy theo khả năng ngân sách hàng năm, Sở Tài chính cân đối trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tổng kinh phí một năm theo mức khoán tối thiểu là:

625 tổ chức x 8.000.000 đồng/năm =  5.000.000.000 đồng .

4.4  Mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố:  

* Các tổ chức ở thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn: 

- Thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn như sau:

- Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Chi hội Hội Nông dân, Chi hội Hội Phụ nữ, Chi hội Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các thôn đặc biệt khó khăn khoán kinh phí hoạt động là: 2.000.000 đồng/ban/năm. (giống với quy định của Nghi quyết số 26/2013/NQ-HĐND) Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xa khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Trị có 213 thôn đặc biệt khó khăn.

Kinh phí:

+ Kinh phí hoạt động :  213 thôn x 5 tổ chức x 2.000.000 đ =  2.130.000.000 đồng

*  Các tổ chức ở thôn, tổ dân phố còn lại: 

- Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Chi hội Hội Nông dân, Chi hội Hội Phụ nữ, Chi hội Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh còn lại không thuộc thôn đặc biệt khó khăn khoán kinh phí hoạt động giống với quy định của Nghi quyết số 26/2013/NQ-HĐND là: 1.500.000 đồng/ban/năm. Số lượng thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập theo đề án là 799 thôn, tổ dân phố ( Trong đó: 213 thôn đặc biệt khó khăn, còn lại 586 thôn, tổ dân phố không thuộc diện đặc biệt khó khăn):  
Kinh phí: 586 thôn x 5 tổ chức x 1.500.000 đồng  =   4.395.000.000 đồng
Cộng: 6.525.000.000 đồng.
5. Mức khoán phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, Tổ dân phố.

5.1 Đối với chức danh Phó Trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố.

Theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố không còn xác định là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dan phố. Tuy nhiên chức danh danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố được quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ và ở một số thôn, tổ dân phố vẫn có chức danh này. Nay đề xuất bố trí chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố đối với thôn có từ 350 hộ trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn biên giới hoặc hải đảo (Thôn có mức khoán phụ cấp 5 lần lương cơ sở). Đối với các thôn còn lại không bố trí chức danh này hoặc nếu bố trí chức danh này thì củng không được hưởng phụ cấp mà chỉ được hưởng bồi dưởng từ kinh phí khác. Mức phụ cấp hàng tháng là 0,5 mức lương cơ sở (kinh phí lấy từ khoản khoán kinh phí của trung ương cho thôn từ 350 hộ trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn biên giới hoặc hải đảo chưa chỉ trả hết cho 03 chức danh của thôn, tổ dân phố).
5.2 Mức bồi dưỡng đối với Chi hội trưởng: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định: Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân Phố, Trưởng ban công tác Mặt trận) không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Do đó UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh: Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, trên cơ sở khoản thu từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có), các đoàn thể quyết định mức bồi dưỡng đối với Chi hội trưởng: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; mức bồi dưỡng tối đa không quá 06 lần lương cơ sở/người/năm.
6. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác.

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đỗi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không quy định việc chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác; tuy nhiên để động viên, khuyến khích và hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác do dôi dư khi giảm số lượng, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quy định mức hổ trợ như sau:
- Các chức danh người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác do không được tiếp tục quy định trong Nghị quyết HĐND tỉnh lần này hoặc do dôi dư khi giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách; khi nghỉ việc được hổ trợ mỗi năm công tác ở một tháng phụ cấp hiện hưởng.

- Kinh phí hỗ trợ cho người không tiếp tục bố trí  công tác:

Cấp xã: 305 người  x  10 tháng/người   x  1,215   x 1.490.000 đ  = 5.521.567.000 đ.
Thôn, tổ dân phố: 408  x  10 tháng/người   x  0,96   x 1.490.000 đ = 5.836.032.000 đ.
Công: 11.357.599.000 đồng.
7. phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã (nơi chưa bố trí công an chính quy).

Đối với chức danh Phó Trưởng Công an xã các xã chưa bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, được tiếp tục bố trí và hưởng phụ cấp cho đến khi xã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy.

Mức phụ cấp 1,21 mức lương cơ sở. (Tương đương với mức phụ cấp chức danh Phó Trưởng Công an trình độ trung cấp theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND).
8. Các chức danh được quy định tại các văn bản đang có hiệu lực pháp luật và không bị ảnh hưởng khi có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND.

Các chức danh Công an viên ở thôn, Thôn đội trưởng (Tổ đội trưởng), Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế thôn bản, Khuyến nông viên xã, Nhân viên thú y xã, công tác viên thú y và công tác viên khuyến nông không được quy định trong Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, nhưng được quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị đang có hiệu lực pháp luật sẻ được tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo các văn bản nêu trên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí Trung ương khoán quỹ phụ cấp hàng năm:

- Đối với cấp xã: 

+ Đối với cấp xã loại I:

 23 đơn vị loại 1 x  16,0  x 1.490.000 đ x 12 tháng =6.579.840.000 đồng.

+ Đối với cấp xã loại II: 

67 đơn vị loại 2 x 13,7  x 1.490.000 đ x 12 tháng =  16.412.052.000 đồng.

+ Đối với cấp xã loại III: 

35 đơn vị loại 3 x 11,4 x 1.490.000đ x 12 tháng = 7.134.120.000 đồng.

Cộng: 30.126.014.000 đồng.

- Đối với thôn, tổ dân phố: 

+ Thôn loại I: 248 đơn vị loại I x  5,0 x 1.490.000 đ  x 12 tháng = 22.171.200.000 đ

       + Thôn loại II: 551 đơn vị loại II x 3,0  x 1.490.000 đ  x 12 tháng =29.555.640.000 đ 

Cộng: 51.726.840.000 đồng.

- Tổng cộng ngân sách trung ương cấp: 81.852.854.000 đồng
2. Ngân sách địa phương:

- Kinh phí chi trả phụ cấp cho Phó Trưởng Côn an xã:

125 người  x  1,21 x 1.490.000 đ x 12 tháng = 2.704.350.000 đồng.
· Kinh phí khoán các tổ chức CT-XH cấp xã và thôn, tổ dân phố: 11.525.000.000 đồng.
Tổng cộng kinh phí một năm là: 14.229.350.000  đồng
So sánh với kinh phí ngân sách tỉnh chi trả chế độ phụ cấp và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH một năm theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND là 32.652.636.000 đồng thì ngân sách địa phương chi giảm một năm là: 

32.652.636.000 đ - 14.229.350.000  đồng = 18.432.286.000đồng. (Kinh phí giảm chủ yếu do không tiếp tục khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách của các tổ chức CT-XH thôn, tổ dân phố và giảm số người hoạt động không chuyên trách cấp xã).

- Ngoài ra ngân sách tỉnh chi trả một lần cho người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác số tiền khoảng: 11.357.599.000 đồng.

2.  Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách.
- Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; kinh phí thực hiện đống BHXH, BHYT cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và kinh phí bồi dưỡng Phó trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố từ nguồn khoán kinh phí của trung ương theo quy định, được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.
- Kinh phí thực hỗ trợ cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác; kinh phí chi phụ cấp cho Phó Trưởng Côn an xã đối với các xã chưa bố trí công an chính quy; kinh phí khoán quỹ hoạt động cho các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố do ngân sách tỉnh đảm bảo.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Sở Nội vụ: 

 - Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện việc bố trí sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí và phân bổ kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố và các kinh phí khác. 

- Hướng dẫn các địa phương chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố và các chế độ khácđảm bảo đúng chế độ, chính sách đã qui định, định kỳ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và việc sử dụng nguồn khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, kinh phí hoạt động cho các tổ chức CT - XH ở thôn, tổ dân phố.

- Căn cứ vào khả năng ngân sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức khoán kinh phí hoạt động hàng năm đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu quả; khuyến khích các địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức người hoạt động không chuyên trách.

- Tổng hợp, thống kê báo cáo tình hình, số lượng, chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Bảo đảm nguồn kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để hoạt động, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để bố trí chức danh và quyết định mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan:

Hàng năm có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố theo lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị mình trực tiếp chỉ đạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.  

5. UBND các xã, phường, thị trấn:

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công trách nhiệm để các nhiệm vụ ở cấp xã và thôn, tổ dân phố đều có người thực hiện, xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhằm đảm bảo những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để bố trí chức danh và quyết định mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
- Thực hiện tốt chế độ phụ cấp đã được quy định, phản ánh kịp thời những bất hợp lý phát sinh trong thực tiễn; quan tâm xây dựng, nâng cao chất đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong việc tuyển chọn, bố trí, đào tạo bồi dưỡng.

6. Thời gian thực hiện:

Số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố tại Đề án này được áp dụng kể từ ngày    tháng   năm 2020.

Khi Chính phủ thay đổi mức lương cơ sở thì mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách được điều chỉnh theo tỷ lệ thay đổi của mức lương cơ sở.

PHẦN IV
KẾT LUẬN 

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ trực tiếp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, gần gũi, sâu sát với nhân dân. Đây là lực lượng quan trọng tổ chức thực hiện và chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. 

Vì vậy, việc ban hành quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Quy định khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; Quy định mức khoán phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, Tổ dân phố; Quy định chuyển tiếp mức phụ cấp đối với Phó Trưởng công an (nới chưa bố trí công an chính quy); Hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác nhằm đảm bảo yêu cầu các nhiệm vụ công tác ở cơ sở, động viên, khích lệ tinh thần làm việc và đóng góp công sức trí tuệ của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:





                TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Ban TV Tỉnh uỷ;                                                                        CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND;

- Chủ tịch, Các PCTUBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Thường trực HĐND các huyện, TP, thị xã;                                   

- UBND huyện, TP, thị xã;



 
- Lưu VT; NC; NV. 










                                                                                           Nguyễn Đức Chính
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